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ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

5/1-

30/1

Dự án steam : 

Làm nhà cho 

thú cưng

Các con vật 

nuôi trong gia 

đình

Động vật sống 

dưới nước

Động vật sống 

trong rừng

TLH

D

Tập kết hợp 5 động tác cơ 

bản trong bài tập thể dục

*Khởi động: Làm đoàn tàu đi theo đội 

hình vòng tròn  với các kiểu đi (đi lên 

dốc, xuống dốc, đi nhanh, đi chậm, đi 

theo hiệu lệnh của cô).

*Trọng động:

Tập bài tập phát triển chung 

- Hô hấp: Gà gáy              

- Tay vai: hai tay ra trước, lên cao, 

sang 2 bên

- Chân: ngồi khuỵu gối                                        

- Bụng: quay sang trái, sang phải

- Bật : bật chân trước , chân sau                                             

- Hồi tĩnh: đi lại nhẹ nhàng

- Chơi trò  chơi : “Con thỏ?”

Sân 

chơi
Thể chất x 1 TDS TDS TDS TDS

9 KQMĐ
NDC

T

HĐTK: Trạm vận động: Vũ điệu rừng 

xanh: Chơi các trò chơi vận động liên 

hoàn:

Trạm 1 – “Hang Thỏ Nhanh Nhẹn”

Nhiệm vụ: Bật qua các “gốc cây” nhỏ  

(Ôn luyện: Bật xa 30cm)

Trạm 2 – “Voi Vận Chuyển Thức Ăn”

Trẻ mang vác bóng to (giả thức ăn) 

đặt vào rổ của “mẹ voi”.

VĐ:Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Trạm 3: "Khỉ  tinh mắt "

Trẻ ném quả về hang

 VĐ: ném trúng đích nằm ngang

Trạm 4 – “Chim Bay Tìm Tổ”

Trẻ chạy nhẹ nhàng, dang tay làm 

cánh chim, khi có hiệu lệnh sẽ bay 

vào “tổ” (vòng tròn trên sân).

Sân 

chơi
Thể chất TK x 1 HĐNT

HĐH: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh
Lớp 

học
Thể chất t HĐH

KQMĐ
NDC

T
HĐH: Ném trúng đích nằm ngang

Lớp 

học
Thể chất x 1 HĐH

Ôn: Ném trúng đích nằm ngang
Sân 

chơi
Thể chất t HĐG HĐNT

NDCT ĐP HĐH: Bật xa 30cm
Lớp 

học
Thể chất x 1 HĐH

Ôn bật xa 30cm
Lớp 

học
Thể chất t HĐNT

44 KQMĐ
NDC

T

Hướng dẫn trẻ cách tự cởi và cài cúc 

áo

Lớp 

học
Thể chất x 1 HĐC

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

cộng

Cài, cởi cúc to

Ném trúng đích ngang ở 

khoảng cách xa 1,5m bằng 

1 tay

Giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động bật 

xa 25 cm

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TRONG MẮT BÉ

TT

MT

QTE

TT 

CĐ
Mục tiêu năm

Nội 

dung 

năm

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh vực

Kiểm soát được vận động 

đi thay đổi tốc độ theo đúng 

hiệu lệnh khoảng 3-4 lần

Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh

CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TRONG MẮT BÉ "
Hoạt 

động 

toàn 

khối

4

Thực hiện đủ các bước của 

động tác hô hấp trong bài 

tập thể dục theo hướng dẫn

28

Ném được trúng đích ngang 

ở khoảng cách xa 1,5m 

bằng 1 tay

36

Biết tự cài, cởi cúc to

Bật xa 30 cm



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

5/1-

30/1

Dự án steam : 

Làm nhà cho 

thú cưng

Các con vật 

nuôi trong gia 

đình

Động vật sống 

dưới nước

Động vật sống 

trong rừng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

cộng

TT

MT

QTE

TT 

CĐ
Mục tiêu năm

Nội 

dung 

năm

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TRONG MẮT BÉ "
Hoạt 

động 

toàn 

khối

Trẻ thực hành cởi và gài cúc áo
Lớp 

học
Thể chất t HĐG HĐC

51 TLHD
TLH

D

Tham quan vườn rau và nhận biết 

được màu sắc của các loại cây

Sân 

chơi
Thể chất x 1 HĐNT

Trẻ nhận biết được mùi vị của một số 

món ăn quen thuộc: Súp tôm, cơm, 

canh rau,…

Lớp 

học
Thể chất t VSAN VSAN

Trẻ nhận biết được màu sắc, kích 

thước, hình dạng của một số loại thực 

phẩm: Trứng, cà rốt, khoai tây,…

Lớp 

học
Thể chất t VSAN VSAN

53 TLHD
TLH

D

Trò chuyện về một số thực phẩm quen 

thuộc hàng ngày

Lớp 

học
Thể chất x 1 ĐTT ĐTT

Tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của 

một số món ăn quen thuộc: Rau củ 

luộc, ruốc tôm,…

Lớp 

học
Thể chất t 0 VSAN VSAN

59

Biết tháo tất, cởi quần áo 

với sự giúp đỡ của người 

lớn

KQMĐ
NDC

T
Cởi mặc quần áo đơn giản

Trò chuyện về các cách cởi, mặc quần 

áo đơn giản

Lớp 

học
Thể chất x 1 ĐTT ĐTT

QTE KQMĐ ĐP
Giáo dục trẻ có quyền được ăn uống 

lành mạnh (QTE)

Lớp 

học
Thể chất x 1 VSAN VSAN

Trò chuyện về lợi ích của việc ăn 

uống đủ chất và đa dạng các món ăn 

(QTE)

Lớp 

học
Thể chất t 0 ĐTT ĐTT

Động viên trẻ ăn  đa dạng các loại 

thức ăn và ăn hết suất (QTE)

Lớp 

học
Thể chất t VSAN VSAN

KQMĐ
NDC

T

Trò chuyện với trẻ về các hành động 

gây nguy hiểm cho bản thân khi ở gần 

các con vật : Chó, mèo,..

Lớp 

học
Thể chất x 1 ĐTT ĐTT

Hướng dẫn trẻ cách phòng tránh tai 

nạn do động vật cắn

Sân 

chơi
Thể chất t HĐNT

Hướng dẫn trẻ cách quan sát ở khoảng 

cách an toàn để tránh nguy hiểm cho 

bản thân khi lại gần các con vật đó.

Sân 

chơi
Thể chất t HĐNT

Giáo dục trẻ nguyên tắc " Ba không 

an toàn" ( Không chọc- không đuổi- 

không ôm con vật lạ)

Lớp 

học
Thể chất t ĐTT

ĐP

Khám phá 1 số nguyên liệu trang trí 

ngôi nhà thú cưng 

( E2,3)

Sân 

chơi
Nhận thức x HĐNT

Giá trị dinh dưỡng của một 

số loại thực phẩm

Những việc làm có thể gây 

nguy hiểm cho bản thân ( 

lại gần những con vật khi 

không có người lớn bên 

cạnh)

Cài, cởi cúc to

Nhận biết màu sắc, kích 

thước, hình dạng, mùi vị 

của một số thực phẩm quen 

thuộc

Không kén chọn thức ăn, 

ăn hết suất

64

Có một số hành vi tốt 

trong ăn uống khi được 

nhắc nhở

Biết tự cài, cởi cúc to

Phân biệt được màu sắc, 

kích thước, hình dạng, mùi 

vị của một số thực phẩm 

thông thường, sẵn có tại địa 

phương

Biết ý nghĩa của việc ăn để 

giúp cơ thể cao lớn, khỏe 

mạnh. Hình thành thái độ 

vui lòng chấp nhận và có 

hứng thú trong ăn uống, 

không kén chọn thức ăn

75

Biết tránh và không làm 

một số hành động nguy 

hiểm khi được nhắc nhở 

phù hợp độ tuổi

89

Biết tên gọi, đặc điểm, ứng 

dụng một số nguyên vật 

liệu thiên nhiên, tái chế 

(STEAM)

Tên gọi, đặc điểm, ứng 

dụng của 1 số nguyên vật 

liệu tái chế phù hợp với 

dự án STEAM



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

5/1-

30/1

Dự án steam : 

Làm nhà cho 

thú cưng

Các con vật 

nuôi trong gia 

đình

Động vật sống 

dưới nước

Động vật sống 

trong rừng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

cộng

TT

MT

QTE

TT 

CĐ
Mục tiêu năm

Nội 

dung 

năm

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TRONG MẮT BÉ "
Hoạt 

động 

toàn 

khối

Tìm các nguyên liệu trang trí nghôi 

nhà thú cưng ngoài thiên nhiên 

(E2,3)

Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

98 NDCT
NDC

T

HĐH: Bé khám phá về một số 

con vật nuôi trong gia đình

Lớp 

học
Nhận thức x 1 HĐH

HĐH :Khám phá ngôi nhà thú cưng

 ( E2,E3) 

Lớp 

học
Nhận thức t HĐH

Quan sát bể cá và cho cá ăn
Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của 

các con vật 

Lớp 

học
Nhận thức t ĐTT ĐTT ĐTT

Quan sát và tìm hiểu về một số đặc 

điểm của con cua

Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

Trò chuyện về môi trường sống của 

các con vật xung quanh bé

Lớp 

học
Nhận thức t ĐTT ĐTT

Bắt chước dáng đi, tiếng kêu của các 

loài động vật sống trong rừng 

Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

Trẻ nhận biết và nói được đặc điểm 

nổi bật của một số con vật quen thuộc 

Lớp 

học
Nhận thức t HĐC

Trò chuyện về ích lợi của con vật đối 

với con người

Lớp 

học
Nhận thức t ĐTT

HĐH: Bé khám phá về con cá
Lớp 

học
Nhận thức t HĐH

100 NDCT
NDC

T

Trẻ quan sát, chăm sóc vật nuôi một 

cách an toàn

Sân 

chơi
Nhận thức x 1 HĐNT

Trò chuyện , xem video về mối liên hệ 

đơn giản giữa con vật quen thuộc với 

môi trường sống. Cách chăm sóc bảo 

vệ chúng

Lớp 

học
Nhận thức t HĐC

Quan sát và cho thỏ ăn
Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

101 ĐP Chơi bảng: Con vật thích ăn gì
Lớp 

học
Nhận thức x 1 HĐG HĐG

Bảng chơi: Ai về đúng nhà
Lớp 

học
Nhận thức t HĐG HĐG

Đặc điểm nổi bật và ích lợi 

của con vật, quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa 

con vật với môi trường 

sống và cách chăm sóc bảo 

vệ

89

Biết tên gọi, đặc điểm, ứng 

dụng một số nguyên vật 

liệu thiên nhiên, tái chế 

(STEAM)

Tên gọi, đặc điểm, ứng 

dụng của 1 số nguyên vật 

liệu tái chế phù hợp với 

dự án STEAM

Biết một số thói quen và 

nhu cầu của một số con 

vật gần gũi

Biết đặc điểm nổi bật và ích 

lợi của con vật quen thuộc

Biết được mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật quen 

thuộc với môi trường sống. 

Cách chăm sóc bảo vệ 

chúng

Một số thói quen và nhu 

cầu của một số con vật 

gần gũi



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

5/1-

30/1

Dự án steam : 

Làm nhà cho 

thú cưng

Các con vật 

nuôi trong gia 

đình

Động vật sống 

dưới nước

Động vật sống 

trong rừng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

cộng

TT

MT

QTE

TT 

CĐ
Mục tiêu năm

Nội 

dung 

năm

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TRONG MẮT BÉ "
Hoạt 

động 

toàn 

khối

Trò truyện về thói quen của một số 

con vật gần gũi

Lớp 

học
Nhận thức t ĐTT ĐTT

126 KQMĐ
NDC

T

HĐH: Gôp và đếm hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 4

Lớp 

học
Nhận thức x 1 HĐH

Quan sát cây bưởi và đếm số quả trên 

cây

Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

Ôn: Gộp trong phạm vi 4
Lớp 

học
Nhận thức t HĐC

129
NDC

T
HĐH: Tách trong phạm vi 4

Lớp 

học
Nhận thức x 1 HĐH

Chơi bảng tách gộp trong phạm vi 4
Lớp 

học
Nhận thức t HĐG HĐG

Hộp chơi: Busy box
Lớp 

học
Nhận thức t HĐG HĐG

Ôn: Tách trong phạm vi 4
Lớp 

học
Nhận thức t HĐC

140 KQMĐ
NDC

T

HĐH: Nhận biết hình vuông- hình 

chữ nhật

Lớp 

học
Nhận thức x 1 HĐH

Trẻ quan sát và tìm các dạng hình học 

xung quanh sân trường

Sân 

chơi
Nhận thức t HĐNT

Bảng chơi: so hình
Lớp 

học
Nhận thức t HĐG

Chơi bảng: Tìm hình theo màu
Lớp 

học
Nhận thức t HĐG HĐG

Ôn: Nhận biết hình vuông- hình chữ 

nhật

Lớp 

học
Nhận thức t HĐC

NDCT
NDC

T
HĐH: Truyện:Con cáo xấu tính

Sân 

chơi
Ngôn ngữ x 1 HĐH

HĐH: Truyện hai anh em gà con
Lớp 

học
Ngôn ngữ t HĐH

Ôn truyện: Hai anh em gà con
Lớp 

học
Ngôn ngữ t HĐC

HĐH: Truyện ba con cá
Lớp 

học
Ngôn ngữ t HĐH

Ôn truyện: Ba con cá
Lớp 

học
Ngôn ngữ t HĐC

Biết một số thói quen và 

nhu cầu của một số con 

vật gần gũi

164

Có khả năng nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện

Một số thói quen và nhu 

cầu của một số con vật 

gần gũi

Biết gộp và đếm hai nhóm 

đối tượng cùng loại có tổng 

trong phạm vi 4. 

Gộp và đếm hai nhóm đối 

tượng cùng loại có tổng 

trong phạm vi 3. 

Nhận biết và gọi tên được 

các hình: hình vuông, hình 

chữ nhật và nhận dạng các 

hình đó trong thực tế

Nhận biết và gọi tên các 

hình: hình vuông, hình chữ 

nhật và nhận dạng các hình 

đó trong thực tế

Nghe hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề chủ đề 

Động vật

Biết tách một nhóm đối 

tượng có số lượng trong 

phạm vi 4 thành hai nhóm

Tách một nhóm đối tượng 

có số lượng trong phạm vi 

4 thành hai nhóm



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

5/1-

30/1

Dự án steam : 

Làm nhà cho 

thú cưng

Các con vật 

nuôi trong gia 

đình

Động vật sống 

dưới nước

Động vật sống 

trong rừng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

cộng

TT

MT

QTE

TT 

CĐ
Mục tiêu năm

Nội 

dung 

năm

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TRONG MẮT BÉ "
Hoạt 

động 

toàn 

khối

NDCT
NDC

T

Nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao, tục ngữ, 

câu đố, hò, vè phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực 

hiện phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề Động vật

Nghe bài ca dao " Con gà cục tác"
Lớp 

học
Ngôn ngữ x 1 HĐC

167 KQMĐ
KQM

Đ
Nghe và trả lời các câu đố về con vật

Lớp 

học
Ngôn ngữ x 1 HĐC

Quan sát và nói được tên, đặc điểm 

của các con vật trong vườn cổ tích

Sân 

chơi
Ngôn ngữ t HĐNT

Trò chuyện với trẻ về các hoạt động 

sắp diễn ra khi làm nhà cho thú cưng ( 

E1) .

Sân 

chơi
Ngôn ngữ t ĐTT

173 KQMĐ
NDC

T

Kể chuyện sáng tạo về các con vật 

trên sa bàn rối

Sân 

chơi
Ngôn ngữ x 1 HĐG HĐG

Trò chuyện cùng bé về những việc 

đơn giản đã diễn ra của bản thân và kể 

lại được sự việc đơn giản 1- 2 tình tiết

Sân 

chơi
Ngôn ngữ t HĐNT

Trẻ tham gia vui chơi trải nghiệm tại 

phòng Steam

Sân 

chơi
Ngôn ngữ t HĐNT

KQMĐ
NDC

T
HĐH: Thơ thỏ trắng

Lớp 

học
Ngôn ngữ x 1 HĐH

Ôn bài thơ :Thỏ trắng
Lớp 

học
Ngôn ngữ t HĐC

Bé đọc các bài thơ chủ đề động vật: 

Con cá vàng, rong và cá,..

Lớp 

học
Ngôn ngữ t HĐG HĐG

179
Biết đặt và trả lời các câu 

hỏi đơn giản
NDCT

NDC

T

Trả lời và đặt các câu hỏi: 

"Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; 

"Khi nào?"

Chicken Farm
Lớp 

học
Ngôn ngữ x 1 HĐG HĐG

183

Biết cầm sách đúng chiều 

và mở sách, xem tranh và 

"đọc" truyện. 

NDCT
NDC

T

Cầm sách đúng chiều, mở 

sách, xem tranh và "đọc" 

truyện. 

Xem sách truyện tại thư viện xanh 
Sân 

chơi
Ngôn ngữ x 1 HĐNT

187
Thích vẽ, "viết" nguệch 

ngoạc
KQMĐ

NDC

T
Vẽ, tô màu Làm ambum về các con vật bé thích

Lớp 

học
Ngôn ngữ x 1 HĐG

KQMĐ
TLH

D

Trẻ thực hành phơi khăn đúng cách, 

đúng tổ

Lớp 

học
TCKNXH x 1 VSAN VSAN

Hướng dẫn trẻ các bước phơi khăn 

đúng cách

Lớp 

học
TCKNXH t HĐC

KQMĐ
TLH

D
Bóc trứng chim cút HĐH: Bóc trứng chim cút

Lớp 

học
TCKNXH x 1 HĐH

Phơi khăn mặt

195

Có khả năng tự làm được 

một số việc đơn giản trong 

sinh hoạt hàng ngày

165

Có khả năng nghe các bài 

hát, bài thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện

174

Có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

196
Cố gắng thực hiện công 

việc đơn giản được giao

Đọc bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi và 

chủ đề Động Vật

Biết lắng nghe và trả lời 

được câu hỏi của người đối 

thoại

Lắng nghe và trả lời câu 

hỏi của người đối thoại

Kể lại được những sự việc 

đơn giản đã diễn ra của bản 

thân như: thăm ông bà, đi 

chơi, xem phim

Kể lại sự việc đơn giản 1-2 

tình tiết



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

5/1-

30/1

Dự án steam : 

Làm nhà cho 

thú cưng

Các con vật 

nuôi trong gia 

đình

Động vật sống 

dưới nước

Động vật sống 

trong rừng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

cộng

TT

MT

QTE

TT 

CĐ
Mục tiêu năm

Nội 

dung 

năm

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TRONG MẮT BÉ "
Hoạt 

động 

toàn 

khối

208

Biết cùng chơi với các bạn 

trong các trò chơi theo 

nhóm nhỏ

KQMĐ
NDC

T

Chơi cùng bạn theo nhóm 

nhỏ
Cửa hàng gà rán McDonald's

Lớp 

học
TCKNXH x 1 HĐG HĐG

Bảo 

vệ và 

chăm 

sóc 

con 

Bảo vệ và chăm sóc con vật

Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật với môi trường sống và 

cách chăm sóc bảo vệ.

Lớp 

học
TCKNXH x ĐTT ĐTT

219 KQMĐ
KQM

Đ

Nghe bài hát: The Farmer In The Dell, 

Bingo Dog Song, Baa Baa Black 

Sheep,…

Lớp 

học
Thẩm mỹ x 1 HĐC

HĐH: Dạy VĐMH " Đố bạn"
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐH

Ôn VĐMH: Đố bạn
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐC

Ôn: Vỗ tay theo tiết tấu chậm " Ai 

cũng yêu chú mèo"

Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐC

Chương trình ca nhạc chicken dance
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐG

HĐH: Dạy Vỗ tay theo tiết tấu chậm 

bài " Ai cũng yêu chú mèo"

Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐH

KQMĐ
NDC

T

HĐH: Dạy KNCH "Ai cũng yêu chú 

mèo

Lớp 

học
Thẩm mỹ x 1 HĐH

Ôn bài hát: Ai cũng yêu chú mèo
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐC

HĐH: Dạy KNCH " Cá vàng bơi"
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐH

ĐP
Làm con cá, con cua, con ốc từ nắp 

chai, lõi giấy

Lớp 

học
Thẩm mỹ x HĐG HĐG

Đóng dự án ( E6)
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐC

Xem video về các loại nhà thú cưng 

(E5)

Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐC

HĐH: Dự án Dteam " Làm nhà cho 

thú cưng"( E4)

Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐH

Tạo hình các con vật ngộ nghĩnh từ 

những chiếc lá

Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐNT

Làm chú gà bằng cốc giấy
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐG

ĐP
Vẽ bản thiết kế kỹ thuật 

cho dự án Steam (ĐV)
vẽ và tô màu bản thiết kế ( E4)

Lớp 

học
Thẩm mỹ x HĐC

Hát đúng giai điệu, lời ca 

bài hát chủ đề Động vật

Phối hợp và gắn kết các 

nguyên vật liệu tạo hình 

để tạo ra các sản 

phẩm(ĐỘNG VẬT)

Chăm chú lắng nghe, và 

hưởng ứng cảm xúc (hát 

theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc 

lư, thể hiện động tác minh 

họa) theo bài hát, bản nhạc; 

thích nghe đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; thích 

nghe kể câu chuyện phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Nghe bài hát, bản nhạc; 

thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; kể chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

213

Thích quan sát cảnh vật 

thiên nhiên và chăm sóc 

cây

223

Biết hát tự nhiên, hát được 

theo giai điệu bài hát quen 

thuộc

226

Biết phối hợp và gắn kết 

các nguyên vật để tạo ra 

sản phẩm

229

Biết sử dụng các nét vẽ 

quen thuộc để tạo ra bản 

vẽ kỹ thuật



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

5/1-

30/1

Dự án steam : 

Làm nhà cho 

thú cưng

Các con vật 

nuôi trong gia 

đình

Động vật sống 

dưới nước

Động vật sống 

trong rừng

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

cộng

TT

MT

QTE

TT 

CĐ
Mục tiêu năm

Nội 

dung 

năm

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ chức

Thuộc 

lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TRONG MẮT BÉ "
Hoạt 

động 

toàn 

khối

KQMĐ
NDC

T
HĐH:Nặn : Con cá

Lớp 

học
Thẩm mỹ x 1 HĐH

Nặn các con vật theo ý thích
Lớp 

học
Thẩm mỹ t HĐG HĐG

6 10

20 5 5 5 5

. 7 6 8 7

. 5 5 5 5

. 4 3 2 3

. 5 5 5 5

. 0 0 0 0

. 0 0 0 0

. 5 5 5 5

. 1 1 0 1

. 1 2 2 1

. 1 1 1 1

. 0 0 0 1

. 2 1 2 1

Giáo viên BGH

231

Trong đó:  - Lĩnh vực thể chất Trong đó:  - Lĩnh vực thể chất

Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn 

dẹt đất nặn để tạo thành 

các sản phẩm có 1 khối 

hoặc 2 khối

 Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt 

đất nặn để tạo thành các 

sản phẩm có 1 khối hoặc 2 

khối (CĐ: Động vật)

                  - Giờ ngôn ngữ

Vệ sinh - ăn ngủ

Thăm quan dã ngoại

Lễ hội

Trong đó:  - Giờ thể chất

                  - Giờ nhận thức

Đón trả trẻ

Hoạt động góc

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động học

                  - Giờ TC-KNXH

                  - Giờ thẩm mỹ

Hoạt động chiều
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